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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019


BÁO CÁO
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 30/6/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1. Tin vùng áp thấp trên biển Đông

Hồi 01h00 ngày 01/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,7-18,7 độ Vĩ Bắc; 113,5-114,5 độ Kinh Đông, ngay trên phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, Vùng áp thấp ít dịch chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01h00 ngày 02/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 13km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Đến 01h00 ngày 03/7, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo: diễn biến của vùng áp thấp/ATNĐ có khả năng mạnh thành bão rất phức tạp, có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong khoảng ngày 03-04/7.
2. Tin mưa lớn và cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ và Trung Bộ
Do ảnh hưởng của áp thấp, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/12 giờ, có nơi trên 80mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

3. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển phía Nam:

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm 01/7, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2.0-3.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
3. Thời tiết ngày và đêm 01/7:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 29/6/2019 đến 19h00 ngày 30/6/2019, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng Tuyên Quang có nơi mưa rất ro, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Vĩnh Tuy (Hà Giang)
	58 mm
	Ghềnh Gà (Tuyên Quang)
	76 mm

	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	72 mm
	Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)
	68 mm

	Tuyên Quang (Tuyên Quang)
	111 mm
	Định Hóa (Thái Nguyên)
	80 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 30/6/2019 đến 07h00 ngày 01/7/2019, Khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Mường Tè (Lai Châu) 61mm, Sín Thầu (Điện Biên) 80mm, Mường Thải (Sơn La) 89 mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 51 mm, SaPa (Lào Cai) 56 mm, Bảo Yên (Lào Cai) 61mm.
 
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 27/6/2019 đến 19h00 ngày 30/6/2019, khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa, phổ biến từ 30-70mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Tuyên Quang (Tuyên Quang)
	111 mm
	Định Hóa (Thái Nguyên)
	80 mm

	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	72 mm
	Thất Khê (Lạng Sơn)
	83 mm

	Ghềnh Gà (Tuyên Quang)
	76 mm
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	106 mm


III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	30/6
	454,17
	307,80
	246,4
	168,5
	475

	
	
	01/7
	454,52
	371,40
	376,60
	189,9
	

	Huội Quảng
	7h
	30/6
	369,82
	188,60
	264,8
	264,5
	370

	
	
	01/7
	369,63
	188,60
	267,1
	289,5
	

	Lai Châu
	7h
	30/6
	270,57
	198,30
	100,20
	0
	295

	
	
	01/7
	272,51
	198,33
	688
	0
	

	Sơn La
	7h
	30/6
	176,53
	113,62
	933
	516
	200

	
	
	01/7
	176,88
	113,90
	1.499
	666
	

	Hòa Bình
	7h
	30/6
	89,18
	10,90
	3963
	306
	105

	
	
	01/7
	89,81
	9,93
	870
	292
	

	Tuyên Quang
	7h
	30/6
	103,70
	50,23
	814
	668
	105,2

	
	
	01/7
	103,54
	50,87
	685
	758
	

	Thác Bà
	7h
	30/6
	46,97
	20,91
	367
	0
	56

	
	
	01/7
	47,10
	20,91
	90
	0
	


Các hồ chứa hiện đang vận hành bình thường theo quy trình. 
Lưu lượng dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam trên thượng nguồn Sông Đà chảy vào hồ thủy điện Lai Châu, tại trạm Kẻng Mỏ, Mường Tè, Lai Châu:

	 Tên trạm
	Thời gian
	H (m)
	Qvề max (m3/s)

	Kẻng Mỏ
	19h10
	30/6
	322,35
	883

	
	07h30
	01/7
	320,33
	184


Qvề đạt đỉnh ngày 30/6 là 1.303 m3/s vào lúc 03h20, sau đó giảm nhanh dần (biên độ mỗi giờ giảm 230 m3/s) đến  07h50 Qvề thấp nhất ngày là 170 m3/s, sau đó tiếp tục tăng dần đến 19h10 ngày 01/7 Qvề đạt đỉnh là 883 m3/s (biên độ mỗi giờ tăng 65 m3/s) và giảm dần đến 07h30 ngày 01/7 Qvề là 184 m3/s.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT (Ban Chỉ đạo) có thông báo số 279/TWPCTT-VP ngày 30/6/2016 đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ Quảng Bình trở ra chủ động các biện pháp ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNĐ trên biển Đông; thường xuyên theo dõi và chuyển các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai đến các tỉnh, thành phố.
- Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo sẽ kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang từ ngày 01/7 đến 03/7 (đoàn do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải làm trưởng đoàn).

- Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin diễn biến thiên tai trên các chương trình thời sự, bản tin thời tiết trên kênh thời sự tổng hợp. 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban, theo dõi các bản tin và diễn biến thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

Để chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh thêm và mưa lớn có thể xảy ra do hoàn lưu của ATNĐ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương từ Quảng Bình trở ra triển khai nghiêm túc thông báo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo:

1. Đối với khu vực ven biển: theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp, gió mùa Tây Nam trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền, tàu vận tải đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

2. Đối với khu vực Đồng Bằng: chủ động kiểm tra hệ thống đê điều, kênh mương, các công trình tiêu, thoát nước để chủ động vận hành khi cần thiết.

3. Đối với khu vực miền núi: 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ chứa để chủ động tích nước cũng như phương án điều tiết đảm bảo an toàn công trình và an toàn hạ du. 

4. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

5. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng phát sóng; thường xuyên thông báo diễn biến vùng áp thấp/ATNĐ để các cấp chính quyền và nhân dân biết, chủ động phòng tránh.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

1. Tỉnh Lào Cai: đêm ngày 29/6 rạng sáng ngày 30/6, mưa lớn kèm dông, sét trên địa bàn huyện Bắc Hà và huyện Mường Khương đã làm 02 nhà bị thiệt hại một phần, 11 ha lúa bị ngập cục bộ, 03 con gia súc bị chết. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân gia cố nhà cửa, khơi thông dòng chảy khu vực bị ngập.
2. Tỉnh Lai Châu: đêm ngày 29/6 rạng sáng ngày 30/6, 01 điểm giao thông liên xã và 01 điểm trên tuyến đường Quốc lộ 4H thuộc địa bàn huyện Phong Thổ bị sạt lở, gây tắc nghẽn giao thông. Ngay sau khi thiên tai xảy ra,  chính quyền địa phương đã tiến hành phân luồng giao thông, triển khai nạo vét, xử lý sụt, sạt, dự kiến đảm bảo thông suốt trong ngày 01/7.
3. Do nắng nóng kéo dài một số địa phương ở Trung Bộ đã xảy ra cháy rừng tập trung tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, thiệt hại tính đến ngày 30/6 có 21.300 ha bị hạn hán, gián đoạn tuyến giao thông Quốc lộ 1, đường dây 500KV đoạn từ Đà Nẵng đến Hà Tĩnh gặp sự cố (hiện đã khôi phục hoạt động bình thường)./.
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Tổng cục Thủy lợi;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Trưởng ca trực:		  	Nguyễn Minh Tuấn


Trực ban 1:		  		Đào Văn Minh
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